
How many times did Abraham ask God to not destroy the whole city of 

Sodom and Gomorrah? 

_______________________________________________________ 

 

7. Áp-ra-ham đã làm gì khi Chúa hứa ban vùng đất làm sản nghiệp? 

What did Abraham do when God has promised to give him the land? 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

8. Ai là “thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao”? 

Who was “priest of God Most High”? 

_______________________________________________________ 

9. Ai là anh cùng cha khác mẹ của Y-sác? 

Who was the step brother of Issac? 

_______________________________________________________ 

 

10. Ở đâu chép, “Áp-ra-ham tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là 

công bình cho người”? 

Where is it written, “Abram believed the Lord, and He credited to him 

as righteous”? 

_______________________________________________________ 

 

11. Sa-rai còn có tên khác là gì? Tên đó có nghĩa gì? 

What was Sarai’s other name? What was the meaning of that name? 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

12. Ai đã ăn nằm cùng hai con gái của mình sau khi uống rượu? 

Who has been “sleep” with his two daughters after drink wine? 

_______________________________________________________ 

 

Câu gốc / Memory verse: 
 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

HÀNH TRÌNH XUYÊN KINH THÁNH 

JOURNEY THROUGH THE BIBLE 

 

 #001—03.06.2018 

Sáng-thế-ký 1-10 (Genesis 1-10) 

 

Họ-Tên/Name ____________________________ 

 

1. Xin liệt kê 6 ngày sáng tạo? 

List all the six days of creation? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Lúc nào “người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va”? 

When did “men began to call on the name of the Lord”? 

_______________________________________________________ 

 

3. Chúa “làm mưa xuống đất” trong bao nhiêu ngày đến nỗi lụt lội? 

How many days did “God send rain on the earth”? 

_______________________________________________________ 

 

4. Ở đâu chép, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng 

dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn 

mầy sẽ cắn gót chân người.”? 

Where is it written, “And I will put enmity between you and the wom-

an, and between your offspring and hers; he will crush your head, and 

you will strike his heel.”? 

_______________________________________________________ 

 

5. Ai là người bị Nô-ê rủa sả? Tại sao? 

Who was cursed by Noah? And why? 



_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

6. Ai là người “công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời”? 

Who was “a righteous man, blameless among the people of his time, 

and he walked with God”? 

_______________________________________________________ 

 

7. Ở đâu chép, “ Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm 

đổ máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài.”? 

Where is it written, “"Whoever sheds human blood, by humans shall 

their blood be shed; for in the image of God has God made mankind ”? 

_______________________________________________________ 

 

8. Gia đình Nô-ê ở trong tàu tất cả là bao nhiêu ngày? 

How many days did Noah and his family stay in the ark? 

_______________________________________________________ 

 

9. Có bao nhiêu loại cá được Nô-ê đem vào tàu? 

How many kind of fish did Noah bring into the ark? 

_______________________________________________________ 

 

10. Ở đâu chép, “tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ”? 

Where is it written, “every inclination of his heart is evil from child-

hood”? 

_______________________________________________________ 

 

11. Ngày “thánh” là ngày thứ mấy? Xin trưng dẫn Kinh Thánh. 

What is the “holy” day? Where is it written? 

_______________________________________________________ 

 

Câu gốc / Memory verse: 
 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

HÀNH TRÌNH XUYÊN KINH THÁNH 

JOURNEY THROUGH THE BIBLE 

 #002—10.06.2018 

Sáng-thế-ký 11-20 (Genesis 11-20) 

 

Họ-Tên/Name ___________________________ 

 

1.Ở đâu chép, “Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, 

rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà 

được phước.”  

Where is it written, “I will bless those who bless you, and whoever curs-

es you I will curse; and all peoples on earth will be blessed through 

you." ”? 

_______________________________________________________ 

 

2. Tại sao Chúa “làm lộn xộn tiếng nói của cả thế gian”? 

Why did the Lord “confused the languages of the whole world”? 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Ai là cha của Áp-ram? 

Who was Abram’s father? 

_______________________________________________________ 

 

4. Ở đâu chép, “Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công 

bình sao?”? 

Where is it written, “Will not the Judge of all the earth do right? ”? 

_______________________________________________________ 

 

5. Vừa là vợ, Sa-ra còn có mối liên hệ như thế nào nữa với Áp-ra-ham? 

How else is Sarah related to Abraham, beside being his wife? 

_______________________________________________________ 

 

6. Áp-ra-ham đã xin Chúa bao nhiêu lần để Ngài không hủy diệt thành 

Sô-đôm và Gô-mô-rơ ? 


